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Câu 1: Một phân xưởng có hai máy đặc chủng 
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 giờ. Tổng số tiền lãi là lớn nhất có thể đạt đượclà.
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Câu 2: Cho hàm số đa thức bậc ba 
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 có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt?
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Câu 3: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 
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Câu 4: Cho hàm số 
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 được cho như hình bên. Hàm số 
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 nghịch biến trên khoảng
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Câu 5: Cho hàm số 
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 có bao nhiêu điểm cực trị?
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Câu 6: Cho hàm số 
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 có đồ thị như hình vẽ bên:
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Tìm số điểm cực trị của hàm số 
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Câu 7: Cho hàm số 
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 là hàm số nào dưới đây
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Câu 8: Cho hình chóp
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Câu 9: Cực tiểu của hàm số 
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Câu 10: Cho 
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Câu 11: Biết 
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Câu 12: Biết phương trình 
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Câu 13: Cho khai triển 
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Câu 14: Tìm giá trị của 
[image: image125.wmf]m

 để 
[image: image126.wmf]1

11

lim2

1

x

mxm

x

®

-+-

=

-

.

A. 
[image: image127.wmf]4

m

=-

.
B. 
[image: image128.wmf]2

m

=

.
C. 
[image: image129.wmf]0

m

=

.
D. 
[image: image130.wmf]4

m

=

.

Câu 15: Cho dãy số 
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Câu 16: Cho hàm số 
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 có đồ thị là 
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Câu 17: Số nghiệm của phương trình 
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Câu 18: Cho hàm số 
[image: image154.wmf](

)

yfx

=

 liên tục trên 
[image: image155.wmf]¡

 và có bảng biến thiên như hình vẽ.
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Cho các mệnh đề sau:

I. Phương trình 
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II. Hàm số đồng biến trên khoảng 
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III. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
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IV. Hàm số đồng biến trên 
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Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên.
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Câu 19: Cho hàm số 
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 Mệnh đề nào dưới đây sai?
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[image: image171.wmf]0

x
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[image: image180.wmf](

)

0

0

fx

¢

=

 và 
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Câu 20: Cho 
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Câu 21: Xét các mệnh đề sau
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Số mệnh đề đúng là
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Câu 22: Nhà xe khoán cho hai tài xế ta-xi Nam và Tiến mỗi người lần lượt nhận 
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 lít xăng. Hỏi tổng số ngày ít nhất là bao nhiêu để hai tài xế chạy tiêu thụ hết số xăng của mình được khoán, biết rằng chỉ tiêu cho hai người một ngày tổng cộng chỉ chạy đủ hết 
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A. 20 ngày.
B. 25 ngày.
C. 15 ngày.
D. 10 ngày.
Câu 23: Cho hình chóp 
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Câu 24: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số 
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 có đúng hai đường tiệm cận?
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Câu 26: Hàm số 
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Câu 28: Cho hàm số  
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Câu 29: Phương trình 
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 có ba nghiệm phân biệt. Tính tổng các nghiệm đó.
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Câu 30: Cho 
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Câu 31: Trong không gian với hệ tọa độ 
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 xét mặt cầu 
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 đi qua hai điểm 
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 có tâm thuộc mặt phẳng 
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 đồng thời có bán kính nhỏ nhất, hãy tính bán kính 
[image: image283.wmf]R

 của mặt cầu 
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Câu 32: Một người thợ muốn tạo một đồ vật hình trụ từ một khối gỗ hình hộp chữ nhật, có đáy là hình vuông và chiều cao bằng 1,25
[image: image287.wmf]m

. Để tạo ra đồ vật đó người thợ vẽ hai đường tròn (C) và (C’) nội tiếp hai hình vuông của hai mặt đáy của khối gỗ hình hộp chữ nhật rồi dọc đi phần gỗ thừa theo các đường sinh của đồ vật hình [image: image438.emf]x
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trụ. Biết rằng, trong tam giác cong tạo bởi đường tròn (C) và hình vuông ngoại tiếp của (C) có một hình chữ nhật kích thước 
[image: image288.wmf]0,30,6
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 (như hình vẽ) và mỗi mét khối gỗ thành phẩm có giá 20 triệu đồng. Hỏi người thợ cần số tiền gần nhất với số tiền của phương án nào dưới đây để tạo được 10 đồ vật như vậy.
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B. 
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D. 
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Câu 33: Cho tứ diện đều 
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có cạnh bằng 
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. Một hình cầu (S) tiếp xúc với ba đường thẳng 
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lần lượt tại 
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. Tính thể tích 
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của hình cầu (S).
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Câu 34: Cho hình lăng trụ đứng 
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 có đáy là hình thang cân với đáy nhỏ
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 . Biết rằng có một hình cầu (S) tiếp xúc với tất cả các cạnh đáy của hình lăng trụ đã cho. Hãy tính diện tích của hình cầu (S).
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Câu 35: Cho khối nón có chiều cao bằng 8 và độ dài đường sinh bằng 10. Thể tích của khối nón đã cho là:
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Câu 36: Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?
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Câu 37: Tính thể tích 
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Câu 38: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm 
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Câu 39: Cho hàm số 
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 Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
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Câu 40: Với mỗi hình đa diện H. Hỏi khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hai đỉnh bất kỳ của H đều chung nhau một cạnh

B. Hai mặt bất kỳ của H đều chung nhau một cạnh

C. Hai cạnh bất kỳ của H đều chung nhau một đỉnh

D. Mỗi cạnh của H là cạnh chung của đúng hai mặt

Câu 41: Cho điểm 
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Câu 42: Cho hình hộp đứng 
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Câu 43: Cho hàm số 
[image: image382.wmf](

)

fx

 liên tục trên 
[image: image383.wmf]¡

 và thỏa mãn 
[image: image384.wmf](

)

1

5

d9

fxx

-

=

ò

. Tính tích phân 
[image: image385.wmf](

)

2

0

139d

fxx

-+

éù

ëû

ò

.
A. 
[image: image386.wmf]75

.
B. 
[image: image387.wmf]27

.
C. 
[image: image388.wmf]21

.
D. 
[image: image389.wmf]15

.

Câu 44: Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 45: Trong không gian
[image: image395.wmf]Oxyz
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 Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sau đây là sai?

A. Tam giác 
[image: image397.wmf]ABD

 là tam giác đều
B. Bốn điểm 
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 tạo thành một tứ diện
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Câu 46: Trong không gian 
[image: image401.wmf]Oxyz

, cho mặt cầu (S): 
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 đạt giá trị nhỏ nhất. Tính giá trị biểu thức 
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Câu 47: Cho phương trình 
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. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình có 3 nghiệm?
A. 
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Câu 48: Cho hình nón đỉnh 
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A. 
[image: image422.wmf]152

4


B. 
[image: image423.wmf]3130

4


C. 
[image: image424.wmf]530

4


D. 
[image: image425.wmf]674

4


Câu 49: Giả sử 
[image: image426.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

2x51

dxC

xx2x3x59gx

+

=-+

++++

ò

 (C là hằng số). Tính tổng của các nghiệm của phương trình 
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Câu 50: Trong không gian với hệ tọa độ [image: image432.wmf]Oxyz

, một vectơ chỉ phương của đường thẳng song song hoặc chứa trục Oz có tọa độ là
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